
     BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        TRƯỜNG CAO ĐẲNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM 

      Số:           /QĐ-TCĐLTTP        Đà Nẵng, ngày        tháng 6 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc buộc thôi học học sinh các lớp cao đẳng khóa 2020, 2021  

và trung cấp khóa 2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM  

 

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07 tháng 01 năm 2002 về 

việc thành lập Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BNN-TCCB ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc ban hành Quy chế đào tạo 

trung cấp, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức tích lũy mô đun; 

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức tích lũy mô đun; 

 Căn cứ kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022; 

 Căn cứ biên bản họp xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 ngày 

08/06/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Buộc thôi học trả về địa phương đối với 92 học sinh, sinh viên trình độ 

cao đẳng khóa 2020, 2021 và trung cấp khóa 2021, hệ chính quy do không đăng ký kết 

quả học tập trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể: 

I. Trình độ cao đẳng: 18 sinh viên, trong đó: 

1. Khóa 2020: 05 sinh viên: 

- Nghề Kế toán doanh nghiệp: 01 sinh viên 

- Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 01 sinh viên 

- Nghề Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm: 01 sinh viên 

- Nghề Quản trị khách sạn: 02 sinh viên 

2. Khóa 2021: 13 sinh viên: 

- Nghề Công nghệ thực phẩm: 03 sinh viên 

- Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 06 sinh viên 

- Nghề Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm: 02 sinh viên 

- Nghề Quản trị khách sạn: 01 sinh viên 

- Nghề Quản trị kinh doanh: 01 sinh viên 

II. Trình độ trung cấp: 74 học sinh, trong đó: 

- Nghề Kế toán doanh nghiệp: 02 học sinh 

- Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 04 học sinh 

- Nghề Nghiệp vụ nhà hàng: 42 học sinh 

- Nghề Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm: 26 học sinh 

 (Có danh sách kèm theo) 



Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng, trung tâm, khoa và các học sinh, sinh 

viên có tên trong danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
 

 

Nơi nhận:                                                   
- Như Điều 2;  

- Lưu: VT, ĐT (Tuyền). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Mộng Quyên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC 

Các lớp cao đẳng khóa 2020, 2021 và trung cấp khóa 2021 

Học kỳ 1 năm học 2021-2022 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-TCĐLTTP ngày           tháng 6 năm 2022 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm) 

 

STT Mã HSSV Họ và tên   Lớp Ghi chú 

Trình độ: Cao đẳng           

khóa 2020         

Nghề Kế toán         

1 20CC020001 Phan Hà Giang 20A   

Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn       

2 20CC160026 Hà Thanh Thảo 20CM   

Nghề Công nghệ thông tin-ứng dụng phần mềm    

1 20CC130015 A râl Thị Chiêu 20I   

Nghề Quản trị khách sạn       

1 20CC130011 Hồ Thị Lượng 20KS   

2 20CC130012 ALăng Thị Kim Oanh 20KS   

Khóa 2021         

Nghề Công nghệ thực phẩm       

1 21CC160015 Phan Thị ánh Hồng 21C1   

2 21CC010029 Trần văn Quý 21C1   

3 21CC010041 Lê Thị Huyền Trân 21C2   

Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn       

1 21CC160005 Đinh Thị Lệ Đăng 21CM   

2 21CC160007 A Lăng Điểm 21CM   

3 21CC160012 Nguyễn Thị Thuý Hiền 21CM   

4 21CC160051 Nguyễn Thảo Quỳnh 21CM   

5 21CC160070 Hoàng Trần Chí Thành 21CM   

6 21CC160062 Hoàng Vũ Trường 21CM   

Nghề Công nghệ thông tin-ứng dụng phần mềm  

1 21CC050024 Nguyễn Anh Khoa 21I   

2 21LC160010 Mai Xuân Tùng 21I   

Nghề Quản trị khách sạn       

1 21CC130015 Ngô Thị Mỹ Viên 21KS   

Nghề: Quản trị kinh doanh       

1 21CC030003 Phạm Thị Thu Hà 21M   

Trình độ: Trung cấp - khóa 2020       

Nghề Kế toán         

1 21CT020006 Trần Nguyễn Mỹ Uyên 21T-A1   

2 21CT140031 Trịnh Thị Thảo Vy 21T-A1   

Nghề Chế biến món ăn       

1 21CT160019 Trần Quang Lộc 21T-CM1   

2 21CT160153 Lê Trần Văn Hiếu 21T-CM2   

3 21CT160051 Mai Đăng Huy Hoàng 21T-CM2   



STT Mã HSSV Họ và tên   Lớp Ghi chú 

4 21CT160101 Lê Võ Phước Lâm 21T-CM3   

Nghề Nghiệp vụ nhà hàng       

1 21CT140007 Trần Thanh Huy 21T-NH1   

2 21CT140030 Nguyễn Nữ Khánh Vy 21T-NH1   

3 21CT140054 Nguyễn Thị Minh Chung 21T-NH2   

4 21CT140055 Dương Phúc Chương 21T-NH2   

5 21CT140057 Nguyễn Phước Minh Duy 21T-NH2   

6 21CT140056 Phạm Thị Thùy Dương 21T-NH2   

7 21CT140039 Phan Tùng Dương 21T-NH2   

8 21CT140059 Phạm Duy Hảo 21T-NH2   

9 21CT140062 Nguyễn Lê Hiếu 21T-NH2   

10 21CT140041 Lê Minh Hòa 21T-NH2   

11 21CT140063 Phạm Lê Anh Hòa 21T-NH2   

12 21CT140064 Trần Huy Hoàng 21T-NH2   

13 21CT140042 Trần Hữu Hoàng 21T-NH2   

14 21CT140043 Nguyễn Sỹ Hùng 21T-NH2   

15 21CT140044 Võ Văn Huy 21T-NH2   

16 21CT140067 Hồ Thu Huyền 21T-NH2   

17 21CT140070 Nguyễn Anh Khoa 21T-NH2   

18 21CT140071 Nguyễn Phạm Thảo Linh 21T-NH2   

19 21CT140073 Ngô Quang Long 21T-NH2   

20 21CT140072 Ngô Công Lộc 21T-NH2   

21 21CT140045 Nguyễn Phúc Lợi 21T-NH2   

22 21CT140050 Nguyễn Mai Ly 21T-NH2   

23 21CT140077 Phan Quang Nhân 21T-NH2   

24 21CT140078 Nguyễn Bảo Nhi 21T-NH2   

25 21CT140080 Châu Thị Huyền Nhung 21T-NH2   

26 21CT140046 Lê Quỳnh Như 21T-NH2   

27 21CT140047 Đoàn Thanh Phụng 21T-NH2   

28 21CT140081 Nguyễn Đỗ Kim Quy 21T-NH2   

29 21CT140082 Trương Hà Ngọc Quyên 21T-NH2   

30 21CT140048 Võ Phương Quyên 21T-NH2   

31 21CT140084 Nguyễn Kim Tài 21T-NH2   

32 21CT140087 Phan Thị Thu Thanh 21T-NH2   

33 21CT140089 Trần Thi Phương Thảo 21T-NH2   

34 21CT140099 Trương Thanh Thảo 21T-NH2   

35 21CT140100 Văn Thị Minh Thoa 21T-NH2   

36 21CT140051 Trần Thị Thủy Tiên 21T-NH2   

37 21CT140092 Nguyễn Đức Toàn 21T-NH2   

38 21CT140093 Nguyễn Kiều Đoan Trang 21T-NH2   

39 21CT140052 Nguyễn Thị Thu Trang 21T-NH2   

40 21CT140095 Diệp Nam Tuấn 21T-NH2   

41 21CT140053 Nguyễn Yến Vi 21T-NH2   

42 21CT140098 Trần Bảo Vy 21T-NH2   



STT Mã HSSV Họ và tên   Lớp Ghi chú 

Nghề Công nghệ thông tin       

1 21CT050088 Đặng Văn Lĩnh 21T-I1   

2 21CT050054 Nguyễn Thành Kim 21T-I2   

3 21CT050090 Đặng Hoàng Long 21T-I2   

4 21CT050168 Dương Khắc Nhật 21T-I2   

5 21CT050101 Nguyễn Thị Trâm Anh 21T-I3   

6 21CT050102 Dương Hiển Chỉnh 21T-I3   

7 21CT050156 Hồ Thị Kim Dương 21T-I3   

8 21CT050111 Bùi Hữu Đạt 21T-I3   

9 21CT050114 Nguyễn Hồ Tiến Đồng 21T-I3   

10 21CT050116 Võ Trần Diệu Hiền 21T-I3   

11 21CT050117 Nguyễn Đức Hoàng 21T-I3   

12 21CT050118 Nguyễn Minh Hoàng 21T-I3   

13 21CT050121 Nguyễn Minh Khoa 21T-I3   

14 21CT050124 Huỳnh Công Mẫn 21T-I3   

15 21CT050161 Nguyễn Anh Minh 21T-I3   

16 21CT050127 Đặng Thành Nhân 21T-I3   

17 21CT050128 Dương Đoàn Thị ánh Nhi 21T-I3   

18 21CT050103 Trương Thị Mỹ Nhi 21T-I3   

19 21CT050136 Phạm Trần Phú Thảo 21T-I3   

20 21CT050133 Phùng Đình Thắng 21T-I3   

21 21CT050164 Lê Nguyễn Văn Thọ 21T-I3   

22 21CT050138 Nguyễn Văn Tiến 21T-I3   

23 21CT050150 Phạm Văn Tiến 21T-I3   

24 21CT050142 Tưởng Ngọc Yến Trang 21T-I3   

25 21CT050159 Đặng Thị Thùy Trinh 21T-I3   

26 21CT050146 Nguyễn Đình Vũ 21T-I3   

Tổng số học sinh trong danh sách: 92 

   


